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CÔNG ĐOÀN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 


HỘI THAO 20-11-2014
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17  tháng 10  năm 2014


LỊCH THI ĐẤU MÔN BÓNG ĐÁ

	Mã số
	Tên đội
	Đội trưởng - Điện thoại di động

	1
	Liên quân: CKM + KTX
	Đặng Quang Khoa - 0907177167

	2
	Liên quân: XD&CHƯD + CNTT
	Lê Phương Bình - 0908520752

	3
	Liên quân: LLCT + KT
	Phùng Thế Anh - 0976251123

	4
	Liên quân: Đ-ĐT + CNH&TP + NgNg
	Trần Đức Thiện - 0988862588

	5
	Liên quân: PB + THKTTH + CNM&TT
	Nguyễn Văn Vị - 0988246243

	6
	Liên quân: CKĐ + ĐTCLC + TTVĐ + KHCB
	Nguyễn Lê Hồng Sơn - 0988848580


	Ngày
	Mã trận
	Đội      VS      Đội
	Trận
	Sân
	Giờ

	22/10

(Th.4)
	1 - 6
	CKM + KTX
	CKĐ + ĐTCLC + TTVĐ + KHCB
	01
	1
	16h30

	
	2 - 5
	XD&CHƯD + CNTT
	PB + THKTTH + CNM&TT
	02
	2
	16h30

	25/10

(Th.7)
	3 - 4
	LLCT + KT
	Đ-ĐT + CNH&TP + NgNg
	03
	1
	16h30

	
	1 - 5
	CKM + KTX
	PB + THKTTH + CNM&TT
	04
	2
	16h30

	29/10

(Th.4)
	6 - 4
	CKĐ + ĐTCLC + TTVĐ + KHCB
	Đ-ĐT + CNH&TP + NgNg
	05
	1
	16h30

	
	2 - 3
	XD&CHƯD + CNTT
	LLCT + KT
	06
	2
	16h30

	1/11

(Th.7)
	1 - 4
	CKM + KTX
	Đ-ĐT + CNH&TP + NgNg
	07
	1
	16h30

	
	5 - 3
	PB + THKTTH + CNM&TT
	LLCT + KT
	08
	2
	16h30

	5/11

(Th.4)
	6 - 2
	CKĐ + ĐTCLC + TTVĐ + KHCB
	XD&CHƯD + CNTT
	09
	1
	16h30

	
	1 - 3
	CKM + KTX
	LLCT + KT
	10
	2
	16h30

	8/11

(Th.7)
	4 - 2
	Đ-ĐT + CNH&TP + NgNg
	XD&CHƯD + CNTT
	11
	1
	16h30

	
	5 - 6
	PB + THKTTH + CNM&TT
	CKĐ + ĐTCLC + TTVĐ + KHCB
	12
	2
	16h30

	12/11

(Th.4)
	1 - 2
	CKM + KTX
	XD&CHƯD + CNTT
	13
	1
	16h30

	
	3 - 6
	LLCT + KT
	CKĐ + ĐTCLC + TTVĐ + KHCB
	14
	2
	16h30

	15/11

(Th.7)
	4 - 5
	Đ-ĐT + CNH&TP + NgNg
	PB + THKTTH + CNM&TT
	15
	1
	16h30

	
	//
	
	
	Dự trữ
	
	

	18/11

(Th.3)
	//
	
	
	Dự trữ
	
	

	
	//
	
	
	Dự trữ
	
	


* Ghi chú: Sân 1 là sân gần hàng rào trong
BAN TỔ CHỨC HỘI THAO



























